
NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

3 Thứ 2 1 - 5

3 Thứ 3 7 - 10

2 Thứ 4 1 - 4

2 Thứ 5 1 - 4

2 Thứ 5 1 - 2

2 Thứ 6 1 - 5

2 Thứ 7 1 - 5

2 Thứ 7 7 - 10

2 Thứ 7 1 - 3

NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

3 Thứ 3 1 - 5

2 Thứ 4 1 - 4

3 Thứ 4 7 - 10

2 Thứ 5 1 - 4

2 Thứ 5 1 - 2

2 Thứ 6 1 - 5

2 Thứ 7 1 - 5

NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

3 Thứ 2 1 - 5

2 Thứ 3 1 - 5

3 Thứ 3 7 - 10

2 Thứ 5 1 - 5

2 Thứ 7 1 - 5

2 Thứ 7 7 - 10

2 Thứ 7 1 - 3

NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

3 Thứ 2 1 - 5

2 Thứ 3 1 - 5

3 Thứ 3 7 - 10

2 Thứ 5 1 - 5

2 Thứ 7 1 - 5

2 Thứ 7 7 - 10

2 Thứ 7 1 - 3

Tên giảng viên Phòng Tuần

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ Phụ Năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 15/07/2019

20031 Quản trị hành chính văn phòng Vũ Quang Huy HTA 3,4,5

20031 Quản trị hành chính văn phòng Vũ Quang Huy HTA 6

20428 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Nguyễn Hải Sơn A6.4 1,2,3,4

20031 Quản trị hành chính văn phòng Vũ Quang Huy HTA 3,4,5

20428 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Nguyễn Hải Sơn A6.4 1,2,3,4,5

20019 Chính trị 2 Nguyễn Danh Tuấn HTA 1,2,3,4,5

20019 Chính trị 2 Nguyễn Danh Tuấn HTA 2,3,4,5,6

Lớp:   K14HV2

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ Phụ Năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 15/07/2019

20031 Quản trị hành chính văn phòng Vũ Quang Huy HTA 3,4,5

20031 Quản trị hành chính văn phòng Vũ Quang Huy HTA 6

20428 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Nguyễn Hải Sơn A6.4 1,2,3,4

20031 Quản trị hành chính văn phòng Vũ Quang Huy HTA 3,4,5

20428 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Nguyễn Hải Sơn A6.4 1,2,3,4,5

20019 Chính trị 2 Nguyễn Danh Tuấn HTA 1,2,3,4,5

20019 Chính trị 2 Nguyễn Danh Tuấn HTA 2,3,4,5,6

Lớp:   K14HV1

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

20031 Quản trị hành chính văn phòng Nguyễn Thị Hồng Nhung HTB 1,2,3,4,5,6

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ Phụ Năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 15/07/2019

Lớp:   K14AV2

Mã HP Tên học phần

20302 Luật thương mại Lý Khánh Hòa HTB 4

20033 Thương mại điện tử Phạm Quốc Phong A6.2 1,2,3,4,5,6

20019 Chính trị 2 Nguyễn Danh Tuấn HTA 1,2,3,4,5

20302 Luật thương mại Lý Khánh Hòa HTB 1,2,3

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ Phụ - Năm Học 2019-2020

20302 Luật thương mại Lý Khánh Hòa HTB 1,2,3,4

Lớp:   K14AV1

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

20019 Chính trị 2 Nguyễn Danh Tuấn HTA 2,3,4,5,6

20019 Chính trị 2 Nguyễn Danh Tuấn HTA 1,2,3,4,5

20302 Luật thương mại Lý Khánh Hòa HTB 1,2,3,4

20302 Luật thương mại Lý Khánh Hòa HTB 1,2,3

20302 Luật thương mại Lý Khánh Hòa HTB 4

20033 Thương mại điện tử Phạm Quốc Phong A6.2 1,2,3,4,5,6

20031 Quản trị hành chính văn phòng Vũ Quang Huy HTA 3,4,5

20031 Quản trị hành chính văn phòng Vũ Quang Huy HTA 3,4,5

20031 Quản trị hành chính văn phòng Vũ Quang Huy HTA 6

20019 Chính trị 2 Nguyễn Danh Tuấn HTA 1,2,3,4,5



NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

3 Thứ 3 1 - 5

2 Thứ 4 1 - 4

3 Thứ 4 7 - 10

2 Thứ 5 1 - 4

2 Thứ 5 1 - 2

2 Thứ 7 1 - 5

NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

3 Thứ 3 1 - 5

2 Thứ 4 1 - 4

3 Thứ 4 7 - 10

2 Thứ 5 1 - 4

2 Thứ 5 1 - 2

2 Thứ 7 1 - 520031 Quản trị hành chính văn phòng Nguyễn Thị Hồng Nhung HTB 1,2,3,4,5,6

HTB 4

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ Phụ Năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 15/07/2019

20302 Luật thương mại Lý Khánh Hòa HTB 1,2,3

20302 Luật thương mại Lý Khánh Hòa

20302 Luật thương mại Lý Khánh Hòa HTB 1,2,3,4

20019 Chính trị 2 Nguyễn Danh Tuấn HTA 1,2,3,4,5

20019 Chính trị 2 Nguyễn Danh Tuấn HTA 1,2,3,4,5

Lớp:   K14NV2

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

20031 Quản trị hành chính văn phòng Nguyễn Thị Hồng Nhung HTB 1,2,3,4,5,6

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ Phụ Năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 15/07/2019

20302 Luật thương mại Lý Khánh Hòa HTB 1,2,3

20302 Luật thương mại Lý Khánh Hòa HTB 4

20302 Luật thương mại Lý Khánh Hòa HTB 1,2,3,4

20019 Chính trị 2 Nguyễn Danh Tuấn HTA 1,2,3,4,5

20019 Chính trị 2 Nguyễn Danh Tuấn HTA 1,2,3,4,5

Lớp:   K14NV1

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ Phụ Năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 15/07/2019


